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                                              PHIẾU TIẾNG VIỆT  

Câu 1. Gạch dưới từ ngữ chỉ sự vật có trong khổ thơ sau: 

Bên này là núi uy nghiêm 

Bên kia là cánh đồng liền chân mây 

Xóm làng xanh mát bóng cây 

Sông xa trắng cánh buồm bay lưng trời. 

(Trần Đăng Khoa) 
 

Câu 2. Gạch dưới từ chỉ  hoạt động có trong đoạn văn sau: 

Chiều hôm ấy, tôi ghé vào cửa hàng mua sách. Lan gánh nước đi qua. Nhìn thấy tôi, 

bạn đi như chạy. Bông Lan trượt chân ngã lăn ra cùng hai xô nước. Một bà béo chạy lại 

quát ầm ĩ. Lan ôm mặt khóc rồi chạy như bị ma đuổi. 

(Nguyễn Thu Phương) 

Câu 3. Điền dấu chấm hoặc dấu chấm than vào [ ] cho thích hợp: 

Trang và Nhung vào công viên chơi [ ] Ở công viên, hai đứa tha hồ ngắm hoa đẹp[ ] 

Trang thích hoa thọ tây, còn Nhung lại thích hoa tóc tiên [ ] Trang nói: Nhung ơi, xem kìa, 

bông thọ tây mới đẹp làm sao [ ] 

- Ờ, đẹp thật [ ] Nhưng làm sao đẹp bằng hoa tóc tiên [ ] 
 

Câu 4. Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm có trong khổ thơ: 

Lá sen xanh mát 

Đọng hạt sương đêm  

Gió rung êm đềm  

Sương long lanh chạy. 
 

Câu 5. Đặt câu với những từ chỉ đặc điểm vừa tìm được ở câu 4. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 



Câu 6: Viết một đoạn văn từ 5 -6 câu tả về một đồ dùng trong gia đình em. 

Gợi ý: 

- Giới thiệu tên đồ dùng mà con định tả? 

- Nó có đặc điểm gì ? ( Hình dạng, màu sắc, kích thước hoặc đồ dùng đó được làm 

từ vật liệu gì? 

- Nó có công dụng gì? 

- Tình cảm của em đối với nó? 

 

                                                     Bài viết  

 


